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1 BKCB7650 Nguyễn Mai Kim Ngân 18/03/2005 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 079305020830 102-C6

2 BKCB7651 Trần Mộng Nghi 26/12/2004 Cà Mau Nữ 095304000691 102-C6

3 BKCB7652 Nguyễn Kim Bằng Nghị 10/01/2007 Hà Tĩnh Nam 042207005264 102-C6

4 BKCB7653 Nguyễn Trường Nghĩa 25/10/2001 Đắk Lắk Nam 067201002414 102-C6

5 BKCB7654 Dương Kim Ngọc 17/05/2001 An Giang Nữ 091301008922 102-C6

6 BKCB7655 Trần Thị Kim Ngọc 03/04/2003 An Giang Nữ 089303002613 102-C6

7 BKCB7656 Võ Thị Hồng Ngọc 20/08/2002 Đồng Tháp Nữ 087302002161 102-C6

8 BKCB7657 Huỳnh Thanh Nhã 26/01/2000 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 079200010018 102-C6

9 BKCB7658 Phan Nguyệt Nhàn 18/11/2004 An Giang Nữ 089304002397 102-C6

10 BKCB7659 Trần Trung Nhân 07/11/2006 An Giang Nam 089206012603 102-C6

11 BKCB7660 Huỳnh Thị Thanh Nhi 18/03/2005 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 077305002508 102-C6

12 BKCB7661 Nguyễn Thị Lâm Nhi 10/02/2004 Đắk Lắk Nữ 066304005312 102-C6

13 BKCB7662 Nguyễn Thị Thảo Nhi 01/02/2002 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 079302009067 102-C6

14 BKCB7663 Trần Ngọc Nhi 25/05/2004 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 079304024197 102-C6

15 BKCB7664 Mạc Thảo Như 19/06/2004 Đồng Nai Nữ 075304018920 102-C6

16 BKCB7665 Nguyễn Cao Quỳnh Như 25/04/2005 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 075305004979 102-C6

17 BKCB7666 Phạm Hoài Như 07/05/2003 Hà Tĩnh Nữ 042303009046 102-C6

18 BKCB7667 Phạm Thụy Huyền Nhung 22/07/2004 Đồng Nai Nữ 075304017158 102-C6

19 BKCB7668 Lê Minh Nhựt 14/02/1995 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 079095001166 102-C6

20 BKCB7669 Kỳ Thị Kiều Oanh 05/01/2003 Bạc Liêu Nữ 095303000964 102-C6

21 BKCB7670 Nguyễn Huỳnh Hoàng Oanh 17/12/2003 Đồng Tháp Nữ 082303007187 102-C6

22 BKCB7671 Trần Hoàng Phát 30/11/2007 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 079207033996 102-C6

23 BKCB7672 Võ Hữu Phát 13/04/2003 Tây Ninh Nam 080203012332 102-C6

24 BKCB7673 Đinh Tâm Phúc 26/03/1989 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 079189022937 102-C6

25 BKCB7674 Vũ Minh Hồng Phước 14/01/2002 Cần Thơ Nữ 091302002291 102-C6

26 BKCB7675 Hoàn Minh Quân 16/06/2003 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 079203006155 102-C6

27 BKCB7676 Trần Đỗ Hồng Quân 08/05/2003 Gia Lai Nam 064203000004 102-C6

28 BKCB7677 Huỳnh Dương Phú Quý 03/04/2003 An Giang Nam 089203021490 102-C6

29 BKCB7678 Nguyễn Thị Ngọc Quý 24/05/2003 Quảng Ngãi Nữ 051303013486 102-C6

30 BKCB7679 Phan Thị Mỹ Quyên 15/08/2006 Khánh Hòa Nữ 056306006575 102-C6

31 BKCB7680 Trần Nguyễn Phương Quyên 24/04/2005 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 079305013237 102-C6
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32 BKCB7681 Trần Thị Thúy Quyên 05/09/2005 An Giang Nữ 089305020788 102-C6

33 BKCB7682 Hoàng Lê Quyền 03/05/2003 Quảng Ngãi Nam 051203000238 102-C6

34 BKCB7683 Đỗ Thị Diễm Quỳnh 11/03/2002 Bình Định Nữ 052302002183 102-C6

35 BKCB7684 Nguyễn Thị Như Quỳnh 20/11/2005 Đồng Nai Nữ 075305011345 102-C6

36 BKCB7685 Trần Hữu Bảo Tâm 07/09/2003 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 079203029298 102-C6

37 BKCB7686 Võ Ngọc Minh Tâm 27/02/2004 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 079304015222 103-C6

38 BKCB7687 Trần Hồng Thắm 13/01/2007 Vĩnh Long Nữ 083307006083 103-C6

39 BKCB7688 Tô Quang Thắng 12/12/1996 Hà Tĩnh Nam 042096002014 103-C6

40 BKCB7689 Đào Xuân Thắng 01/02/2002 Đồng Nai Nam 070202001853 103-C6

41 BKCB7690 Cù Hoài Trúc Thảo 16/04/2004 Lâm Đồng Nữ 060304006434 103-C6

42 BKCB7691 Đoàn Thị Thanh Thảo 30/08/2004 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 079304005920 103-C6

43 BKCB7692 Nguyễn Ngọc Anh Thư 16/07/2005 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 079305026793 103-C6

44 BKCB7693 Nguyễn Nhật Hoàng Thư 06/11/2005 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 079305008252 103-C6

45 BKCB7694 Lê Thị Hoài Thương 05/06/2006 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 051306004306 103-C6

46 BKCB7695 Trần Diệu Thùy 26/08/2005 Cà Mau Nữ 096305013619 103-C6

47 BKCB7696 Phan Thị Cẩm Thụy 29/12/2002 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 080302000133 103-C6

48 BKCB7697 Trần Gia Thụy 16/10/2006 An Giang Nữ 089306013377 103-C6

49 BKCB7698 Nguyễn Thị Thu Tiên 16/07/2004 Đồng Nai Nữ 077304002079 103-C6

50 BKCB7699 Trần Thị Ngọc Trâm 05/09/1992 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 079192010892 103-C6

51 BKCB7700 Lê Thị Thuỳ Trang 01/02/2005 Đồng Tháp Nữ 082305009092 103-C6

52 BKCB7701 Nguyễn Thị Phương Trang 16/08/2006 Khánh Hòa Nữ 056306005683 103-C6

53 BKCB7702 Trần Ngọc Diễm Trang 19/08/1983 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 079183038203 103-C6

54 BKCB7703 Trần Thị Thu Trang 27/09/1983 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 079183023651 103-C6

55 BKCB7704 Nguyễn Bùi Thảo Trang 07/11/2005 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 079305009385 103-C6

56 BKCB7705 Ngô Quang Trọng 06/10/2006 Lâm Đồng Nam 068206011108 103-C6

57 BKCB7706 Nguyễn Thanh Trúc 13/07/2003 Phú Yên Nữ 054303001791 103-C6

58 BKCB7707 Nguyễn Thị Cẩm Tú 18/12/1999 Lâm Đồng Nữ 060199004322 103-C6

59 BKCB7708 Nguyễn Thị Cẩm Tú 10/09/2005 Quảng Ngãi Nữ 051305005968 103-C6

60 BKCB7709 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 21/07/2000 Bình Định Nữ 052300002645 103-C6

61 BKCB7710 Nguyễn Võ Ngọc Bích Uyên 05/05/2004 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 079304010542 103-C6

62 BKCB7711 Trần Thị Tố Uyên 14/01/2007 Nghệ An Nữ 040307006133 103-C6

63 BKCB7712 Lâm Thanh Vi 19/06/2004 Tiền Giang Nữ 082304000668 103-C6

64 BKCB7713 Vương Ngọc Vinh 28/08/2003 Bình Định Nam 032203000731 103-C6

65 BKCB7714 Nguyễn Tuấn Vũ 23/06/2003 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 080203013533 103-C6

66 BKCB7715 Đặng Lê Khánh Vy 20/01/2005 Khánh Hòa Nữ 058305000084 103-C6
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67 BKCB7716 Lê Nguyễn Ý Vy 07/06/2004 Đồng Nai Nữ 075304023205 103-C6

68 BKCB7717 Hoàng Đặng Thảo Vy 11/09/2004 Lâm Đồng Nữ 060304013270 103-C6

69 BKCB7718 Trương Yến Xuân 09/10/2006 Đồng Nai Nữ 077306007534 103-C6
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